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Biến động thị trường hàng hoá hàng tuần (WoW)
Ngày Quốc gia Sự kiện Kỳ vọng Kỳ trước

02/02/2026

8:45 China Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc 50,3 50,1

22:00 US Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM 48,5 47,9

23:00 USDA Báo cáo kiểm tra xuất khẩu

03/02/2026

22:00 US Cơ Hội Việc Làm của JOLTS 7.21M 7.45M

04/02/2026

20:15 US Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP 48K 41K

21:45 US Chỉ Số PMI Dịch Vụ 52,50 52,5

05/02/2026

20:30

US Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp 213K 209K

USDA Báo cáo bán hàng xuất khẩu

06/02/2026

20:30 US

Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ 0,30% 0,30%

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp 67K 50K

Tỷ Lệ Thất Nghiệp 4,40% 4,40%

Nguồn: Fire Ant tổng hợp từ Reuter.

Tất cả thời gian đều là giờ địa phương của Việt Nam.



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

❖ USD "NỔI LOẠN" NHẤN CHÌM SẮC XANH NÔNG SẢN - ĐẬU TƯƠNG RƠI KHỎI MỐC 10

USD - QUỸ ĐẦU CƠ BẤT NGỜ GOM HÀNG

• Vĩ mô : Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng mạnh 0,893 điểm vào cuối tuần, tạo áp lực giảm giá lên

toàn bộ nhóm hàng hóa.

• Đậu tương: Giá giảm 8-10 cents do áp lực thu hoạch, nhưng dữ liệu COT cho thấy các Quỹ

đầu cơ đang âm thầm gia tăng vị thế Mua ròng.

• Ngô: Xuất khẩu Mỹ bùng nổ (vượt 33% cùng kỳ), trong khi chất lượng mùa vụ Argentina sụt

giảm mạnh.

1. Thị trường Ngô

• Bị đè nặng bởi đồng USD, giá Ngô đóng cửa giảm 2 - 4 cents tùy kỳ hạn. Tính chung cả tuần,

kỳ hạn tháng 3 giảm 2,25 cents. Giá giao ngay giảm 2 cents xuống 393.25 USD/bushel.

• Điểm tích cực là Quỹ quản lý tiền (Managed Money) đã cắt giảm 9.274 hợp đồng Bán khống

(Short), đưa tổng vị thế Bán ròng về mức 72.050 hợp đồng. Điều này cho thấy phe Bán đang

chốt lời và rời khỏi thị trường.

• Cam kết xuất khẩu đạt 57,694 triệu tấn, cao hơn 33% so với năm ngoái và đạt 71% kế hoạch

của USDA (nhanh hơn tốc độ trung bình 67%).

2. Thị trường Lúa mì

• Diễn biến giá: Chịu chung số phận với Ngô, Lúa mì Chicago (SRW) giảm 3 - 4,25 cents. Tuy

nhiên, xét cả tuần, kỳ hạn tháng 3 vẫn giữ được mức tăng 8,5 cents nhờ đà rally giữa tuần.

• Phe đầu cơ tiếp tục cắt giảm mạnh vị thế Bán ròng tại Chicago (-15.957 hợp đồng), đưa tổng

lượng Bán ròng xuống dưới 95.000 lot. Đây là tín hiệu Mua kỹ thuật tiềm năng (Short

Covering).

• Xuất khẩu: Đạt 21,595 triệu tấn, vượt 18% so với cùng kỳ và bám sát tiến độ trung bình.

3. Thị trường Đậu tương

▪ Diễn biến giá: Là mặt hàng yếu nhất phiên, Đậu tương giảm 8 - 10 cents, đẩy giá giao ngay

rớt khỏi mốc 10 USD (về 998.5 USD). Khô đậu tương giảm 2,4 - 3,0 USD/tấn.

▪ Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) báo cáo chất lượng tốt/xuất sắc giảm 6% xuống

còn 47% do nắng nóng (như đã cảnh báo trong báo cáo thời tiết trước).

▪ Trái ngược với đà giảm giá, Quỹ đầu cơ lại tăng thêm 7.261 hợp đồng Mua, nâng tổng vị thế

Mua ròng lên 17.321 hợp đồng.

❖ PHÂN TÍCH CƠ BẢN CHUYÊN SÂU

▪ Trong báo cáo hôm qua (30/01) và bản tin Vĩ mô tuần, chúng ta đã cảnh báo: "Nếu căng

thẳng địa chính trị leo thang, USD sẽ mạnh lên và gây sức ép giảm giá lên toàn bộ nhóm

nông sản". Thực tế phiên cuối tuần đã xác nhận điều này. DXY tăng gần 0.9 điểm là một "cơn

gió ngược" quá lớn, vô hiệu hóa các tin tức hỗ trợ về thời tiết hay xuất khẩu.

▪ Chất lượng mùa vụ Nam Mỹ (South American Crop Risk): Báo cáo từ BAGE cho thấy chất

lượng Ngô (46% tốt) và Đậu tương (47% tốt) tại Argentina đều sụt giảm so với tuần trước. Kết

hợp với tin bão tại miền Nam Brazil (Rio Grande do Sul) cuối tuần qua, nguồn cung thực tế có

thể không "dư thừa" như các báo cáo giấy tờ. Đây là bệ đỡ giúp giá không sập sâu thêm

trong tuần tới.

▪ Đậu tương: Dữ liệu xuất khẩu Đậu tương đang phát đi tín hiệu báo động đỏ. Tổng cam kết chỉ

đạt 79% kế hoạch USDA (thấp hơn trung bình 87%) và kém 20% so với năm ngoái. Điều này

cho thấy Mỹ đang mất thị phần vào tay Brazil nhanh chóng. Tuy nhiên, việc Quỹ đầu cơ tăng

vị thế Mua bất chấp giá giảm và xuất khẩu kém cho thấy dòng tiền thông minh đang đặt

cược vào rủi ro thời tiết Nam Mỹ trong tháng 2 nhiều hơn là nhìn vào dữ liệu quá khứ. Đây là

sự phân kỳ cần lưu ý: Giá giảm nhưng Cá mập mua vào.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NGÔ 03/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Xu hướng: Giảm (Bearish). Cấu trúc giá tạo các đỉnh thấp dần (Lower Highs) và đáy thấp

dần (Lower Lows) trên khung tuần là không thể chối cãi.

⮚ Hành động giá quan trọng nhất là phản ứng tại 435'6. Giá chạm vùng này và bị bán dội

ngược lại, tạo thành một nến đỏ (tính đến hiện tại). Đây là tín hiệu xác nhận phe Bán đang

bảo vệ cấu trúc giảm.

⮚ Góc nhìn khung Tuần cảnh báo rủi ro lớn hơn so với khung Ngày. Chiến lược Mua ngắn hạn

cần thận trọng tối đa. Quan điểm chiến lược: Ưu tiên Bán khi hồi phục (Sell on Rallies)

quanh 435 - Phòng thủ chặt.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Nắm giữ, chờ chốt tại 435.6. Stoploss 426.0.

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Giá trên khung tuần xác nhận 435.6 là cản rất cứng, khó vượt qua

ngay lập tức. Giá hiện tại 428’2 nếu đang giữ lệnh Mua ngắn hạn (từ 420-422), lợi nhuận

đang bị bào mòn. Giá vẫn trên Stoploss 426.0, nhưng rủi ro đảo chiều đang tăng cao.

⮚ Kết quả: Mục tiêu 435.6 đã được kiểm định (gần chạm) và thất bại. Chiến lược chốt lời cần

được kích hoạt sớm hơn.

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Với vị thế Mua ngắn hạn (đang giữ): Cân nhắc chốt lời ngay. Đừng đợi đúng 435.6 nữa. Với

nến tuần đỏ thế này, khả năng giá quay đầu về 420 là rất cao. Nếu muốn gồng, bắt buộc

dời Stoploss lên điểm hòa vốn (422'0) hoặc giữ chặt ở 426'0. Thủng 426 là THOÁT HẾT.

• Với vị thế Bán: Đây là cơ hội cho phe bán. Vùng 430 - 435 là vùng mở vị thế Bán (Short) lý

tưởng theo xu hướng tuần. Mục tiêu ở 410’0. Cắt lỗ nếu nến tuần đóng cửa trên 440.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Ngô đang trong giai đoạn "Hồi phục yếu ớt trong xu hướng Giảm trung hạn".

Quan sát biểu đồ, cấu trúc giá tuần thể hiện sự suy yếu rõ rệt. Những cây nến đỏ dài (thân lớn)

xuất hiện áp đảo so với những cây nến xanh nhỏ (hồi phục). Điều này cho thấy phe Bán đang nắm

giữ thế chủ động hoàn toàn. Vùng giá 430 - 435 từng là "sàn nhà" vững chắc trong quý 3/2025, nay

đã trở thành "trần nhà" bê tông cốt thép ngăn cản mọi nỗ lực tăng giá.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 418 – 410 - 390 Kháng cự: 436 – 456 - 471
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Thị trường có vẻ đã hoàn thành chu kỳ sóng giảm 5 nhịp và đang bắt đầu nhịp sóng hồi A-

B-C hoặc sóng 1 mới. Việc giá bật lên từ 504 lần thứ 2 củng cố cho nhận định này.

⮚ Cây nến tuần rút chân mạnh từ 519 lên 538 là tín hiệu "Bullish Rejection". Nó cho thấy bất

kỳ đợt điều chỉnh nào về vùng 520 đều đang được coi là món quà để mua vào.

⮚ Nếu biểu đồ Ngô cho thấy sự suy yếu tại kháng cự, thì biểu đồ Lúa mì lại cho thấy sức

mạnh tại hỗ trợ. Lúa mì đang là mặt hàng khỏe hơn trong nhóm ngũ cốc lúc này.

⮚ Khung tuần đồng thuận với khung ngày, cho phép chúng ta tự tin nắm giữ vị thế lâu dài

hơn. Quan điểm chiến lược: Mua và Nắm giữ (Buy & Hold) cho mục tiêu trung hạn 562.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Nắm giữ. Chờ phá 548 để mua thêm. Stoploss dời lên 530".

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Giá tuần đóng cửa 538'0 là rất tích cực. Mức thấp nhất tuần 519'2

cho thấy trong tuần đã có lúc giá quét xuống sâu (có thể đã quét Stoploss ngắn hạn nếu

đặt quá sát), nhưng cuối cùng vẫn phục hồi. Cấu trúc trung hạn ủng hộ việc giá sẽ tiếp tục

đi lên.

⮚ Kết quả: Vị thế Mua trung hạn đang rất an toàn.

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Với vị thế Nắm giữ: Kiên định giữ hàng. Đừng bị dao động bởi những nhịp rung lắc nhỏ lẻ.

Mục tiêu 562'0 trên khung tuần là rất sáng sủa.

• Nếu tuần tới giá có nhịp điều chỉnh nhẹ về vùng 530 - 532, đây là cơ hội tuyệt vời để mua

gia tăng cho những ai lỡ tàu. Stoploss trung hạn: Đặt dưới đáy tuần này: 519'0. Rủi ro thấp,

lợi nhuận cao (Reward/Risk ratio tốt).

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Lúa mì đang trong giai đoạn "Tạo đáy và Tích lũy". Xu hướng giảm kéo dài từ mức 630

đã chững lại.

Quan sát biểu đồ, chúng ta thấy một "Vùng đệm" được thiết lập vững chắc quanh 504 - 520. Phe

Bán đã cố gắng dìm giá xuống khu vực này nhiều lần trong 3 tháng qua nhưng đều thất bại. Hành

động giá tuần này xác nhận rằng: "Tại vùng giá này, Lúa mì đang rẻ và dòng tiền đầu tư dài hạn

đang nhập cuộc".

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 519 – 504 - 480 Kháng cự: 544 – 562 - 630
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Thị trường đang di chuyển trong sóng điều chỉnh phức tạp. Nhịp tăng từ 1.019 lên 1.085 có

thể chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật. Với cây nến tuần rút chân trên dài như thế này, khả năng

thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh về kiểm định lại vùng 1.040 - 1.050 là rất cao trước khi

quyết định xu hướng tiếp theo.

⮚ Bóng nến dài tại 1.085 là bằng chứng rõ ràng nhất của lực cung. Tại mức giá đó, nông dân

và các quỹ đầu cơ đã bán ra mạnh mẽ. Mức đóng cửa 1.064'2 là mức giá khá tiêu cực, vì nó

nằm dưới 50% biên độ của cây nến tuần trước. Nó phủ nhận động lượng tăng và đẩy thị

trường vào thế phòng thủ sang tuần sau.

⮚ Tín hiệu tuần mâu thuẫn với tín hiệu ngày, cảnh báo rủi ro đảo chiều ngắn hạn. Cần thận

trọng với các lệnh Mua đuổi. Quan điểm chiến lược: Ưu tiên Phòng thủ - Canh Mua tại vùng

thấp (1.040), không mua tại 1.064.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Nắm giữ. Hỗ trợ cứng 1.068 - 1.070. Kỳ vọng lên 1.100“.

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Giá đóng cửa tuần là 1.064’2. Giá đã đóng cửa DƯỚI vùng hỗ trợ

ngày 1.068. Điều này có nghĩa là hỗ trợ ngắn hạn đã bị vi phạm trên quy mô đóng cửa

tuần. Cây nến tuần dạng Shooting Star báo hiệu khả năng giảm điểm sang tuần tới.

⮚ Kết quả: Chiến lược Mua và Nắm giữ đang gặp nguy hiểm. Lệnh Stoploss ngắn hạn (dưới

1.068) có lẽ đã bị kích hoạt hoặc cần phải kích hoạt ngay khi mở cửa tuần tới.

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Với vị thế Mua ngắn hạn: Nên cân nhắc thoát hàng hoặc giảm tỷ trọng ngay khi mở cửa

tuần tới nếu giá không nhanh chóng lấy lại mốc 1.070. Rủi ro giá trượt về 1.040 là hiện

hữu.

• Chiến lược tuần tới: Quan sát vùng 1.058 (đáy tuần). Nếu thủng 1.058, giá sẽ tìm về 1.034.

Chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội mua vòng mới tại 1.035 - 1.040.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Đậu tương trên khung tuần đang trong giai đoạn "Giằng co biên độ rộng". Xu hướng

giảm dài hạn từ 1.200 đã chững lại, nhưng xu hướng tăng mới chưa đủ lực để hình thành.

Quan sát biểu đồ, hành động giá tuần này là một gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn của phe

Mua trên khung ngày. Việc giá không thể đóng cửa trên 1.070 (vùng hỗ trợ ngày mà chúng ta phân

tích trước đó) là một tín hiệu suy yếu. Nó cảnh báo rằng cú Breakout trong tuần chỉ là "False Break"

(Phá vỡ giả) trên bức tranh lớn.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 1034 – 1019 – 980 Kháng cự: 1080 – 1103 - 1129

c
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Đầu tuần giá mở cửa trên 300 (tại 300.3) và cố rướn lên 302.3 nhưng thất bại. Sau đó phe

Bán chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn.

⮚ Thân nến giảm dài, bóng nến dưới ngắn cho thấy động lượng giảm (Bearish Momentum)

đang rất mạnh. Thông thường, sau một nến tuần như thế này, quán tính giảm sẽ còn tiếp

diễn sang đầu tuần sau.

⮚ Thị trường có thể đang chạy sóng C giảm (trong mô hình điều chỉnh A-B-C) hoặc sóng 3

giảm (trong xu hướng mới). Dù là kịch bản nào, hướng đi đều là xuống dưới 290.

⮚ Tín hiệu tuần rất tiêu cực. Chiến lược bắt đáy ngắn hạn đã không còn phù hợp với bức

tranh lớn. Quan điểm chiến lược: Ưu tiên Bán (Short) - Ngưng Mua bắt đáy.

⮚ 4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Mua thăm dò 298. Stoploss 293.0".

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Giá đóng cửa tuần 293.6, thấp nhất 292.2. Mức giá thấp nhất 292.2

đã QUÉT QUA STOPLOSS 293.0 mà chúng ta thiết lập trên khung ngày. Với nến tuần đóng

xấu như thế này, việc cố chấp giữ lệnh mua là vô cùng rủi ro.

⮚ Kết quả: Lệnh Mua thăm dò đã thất bại (Stopped out). Chúng ta phải chấp nhận lỗ nhỏ để

bảo toàn vốn.

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Với vị thế Mua (đã cắt lỗ): Đứng ngoài. Không cay cú mua lại. Thị trường đang muốn tìm về

282.8.

• Với vị thế Mua (chưa cắt lỗ/gồng lỗ): THOÁT NGAY LẬP TỨC khi thị trường mở cửa tuần mới,

hoặc canh nhịp hồi nhẹ đầu tuần lên 295-296 để cắt. Đừng hy vọng giá lên lại 300 ngay.

• Chiến lược Bán (Short): Đầu tuần sau, nếu giá hồi nhẹ về vùng 296 - 298, đây là điểm vào

lệnh Bán thuận xu hướng rất đẹp. Mục tiêu chốt lời tại 283.0.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường đang quay trở lại Xu hướng Giảm (Downtrend) chủ đạo sau một nhịp hồi phục ngắn hạn

thất bại.

Quan sát biểu đồ, nhịp tăng lên 310.3 chỉ đóng vai trò là nhịp "test lại" vùng kháng cự trước khi tiếp

diễn đà giảm. Sự xuất hiện của cây nến tuần đỏ dài hiện tại xác nhận rằng phe Mua đã kiệt sức và

rút lui. Không còn lực đỡ nào đáng kể ở vùng 290-300. "Trọng lực" đang kéo giá về vùng cân bằng

thấp hơn.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 282,8 – 274 Kháng cự: 302.3 – 310.3 – 335.8

c



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DẦU ĐẬU TƯƠNG 03/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Mức thấp nhất 53.30 chỉ cách hỗ trợ cứng 53.25 đúng 5 bước giá. Phản ứng rút chân tại

đây cho thấy ngay khi giá chạm vào vùng "nhạy cảm", dòng tiền chờ mua đã kích hoạt.

⮚ Phe Mua đang rất tự tin. Họ không vội chốt lời ồ ạt mà chỉ bán ra thăm dò ở vùng 54.95,

sau đó lại mua lại ở vùng thấp.

⮚ Thị trường có thể đang ở trong sóng 3 của một chu kỳ tăng mới trên khung tuần. Nhịp điều

chỉnh tuần này có thể là sóng con (iv) hoặc nhịp thở trước khi chạy tiếp sóng 5 lên 57.00.

⮚ Tín hiệu tuần xác nhận vùng 53.25 là vùng mua an toàn cho trung hạn. Không có dấu hiệu

gãy trend. Quan điểm chiến lược: Mua và Nắm giữ (Buy & Hold) - Gia tăng tỷ trọng tại các

nhịp chỉnh về 53.30.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Nắm giữ. Canh mua thêm tại 53.60. Stoploss 53.25".

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Giá thấp nhất tuần là 53.30, tức là CHƯA CHẠM STOPLOSS 53.25. Vị

thế Mua vẫn an toàn tuyệt đối. Giá đóng cửa 53.51 nằm ngay vùng mua khuyến nghị. Cấu

trúc tuần củng cố niềm tin cho vị thế Long.

⮚ Kết quả: Chiến lược "Gồng lãi" và "Mua khi chỉnh" đang đi đúng hướng.

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Với vị thế đang nắm giữ: Tiếp tục giữ chặt. Đừng để biến động nhỏ làm mất hàng. Mục tiêu

57.00 là hoàn toàn khả thi trong 1-2 tuần tới.

• Tuần tới, nếu giá tiếp tục lình xình quanh 53.30 – 53.60, hãy mạnh dạn MUA THÊM.

• Stoploss trung hạn: Đặt dưới chân nến tuần này, tức là dưới 53.00 cho an toàn (tránh bị

quét râu nến).

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Dầu Đậu Tương đang trong giai đoạn "Tăng trưởng bền vững". Khác với Đậu tương hay

Khô đậu tương đang gặp khó, Dầu Đậu Tương là mặt hàng khỏe nhất trong tổ hợp đậu tương.

Quan sát biểu đồ, sau khi bứt phá khỏi vùng tích lũy 47.50 - 52.00, giá đang xây dựng một nền tảng

giá mới ở tầng cao hơn (trên 53.00). Hành động giá tuần này không phải là đảo chiều, mà là sự

củng cố. Phe Bán đã cố gắng đẩy giá quay lại bên dưới 53.25 nhưng thất bại, cho thấy lực cầu tại

vùng này là thực chất.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 51.00 - 47.50 Kháng cự: 53.25 – 55 – 56.97

c



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NLCN

❖ "BÃO ĐỎ" QUÉT QUA NHÓM HÀNG HÓA - ARABICA THỦNG ĐÁY 5,5 THÁNG, ĐƯỜNG VÀ

CA CAO RƠI TỰ DO VÌ DƯ THỪA NGUỒN CUNG

❖ Cà phê: Arabica lao dốc gần 4% do dự báo mưa thuận lợi tại Brazil và xuất khẩu Việt Nam

tăng mạnh (+17,5%). Robusta mất mốc hỗ trợ, chạm đáy 3,5 tuần.

• Ca cao: Nhu cầu tiêu thụ sụt giảm nghiêm trọng (Barry Callebaut giảm 22% doanh số) đẩy giá

về đáy 2 năm.

• Đường: Giá Đường London sập xuống mức thấp nhất 5 năm. Dự báo thặng dư toàn cầu (2,7 -

2,9 triệu tấn) và sản lượng tăng tại Ấn Độ/Brazil đang đè bẹp thị trường.

1. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHI TIẾT

• Thị trường Cà phê: Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự thoái lui mạnh mẽ của phe Mua.

Arabica đóng cửa giảm 13,25 cents (-3,845%), rơi về mức đáy thấp nhất trong 5 tháng qua. Áp

lực bán tháo kỹ thuật diễn ra ồ ạt khi các mốc hỗ trợ bị xuyên thủng. Robusta (RMH26): Chịu

chung số phận, giảm 66 USD (-1,58%) xuống mức thấp nhất 4 tuần.

• Một yếu tố gây áp lực là sự hồi phục của tồn kho trên sàn ICE. Tồn kho Arabica đã tăng từ

đáy 1,75 năm lên mức cao nhất 2,5 tháng (461.829 bao). Tương tự, tồn kho Robusta cũng hồi

phục lên mức cao nhất 2 tháng.

• Thị trường Đường Sắc đỏ bao trùm khi triển vọng nguồn cung dư thừa trở nên rõ ràng.

Đường thô giảm 0,43 cents (-2,93%), chạm đáy 2,5 tháng. Đường trắng London giảm 7,10

USD (-1,72%), chính thức thiết lập mức đáy thấp nhất trong 5 năm.

• Thị trường Ca cao (Cocoa) Giá tiếp tục đà giảm kéo dài cả tháng qua, với Ca cao NY giảm

0,29% và London giảm nhẹ 0,03%, cả hai đều đang giao dịch ở vùng đáy 2,25 - 2,5 năm.

❖ 2. PHÂN TÍCH CHI TIẾT

• Trong các báo cáo tuần qua, chúng ta liên tục cảnh báo về "Rủi ro Thời tiết Brazil" và "Áp lực

Vụ mới". Phiên cuối tuần đã xác nhận kịch bản tiêu cực nhất khi các yếu tố cơ bản đồng loạt

ủng hộ phe Bán.

• Cà phê: "Gọng kìm" Cung - CầuThời tiết: Dự báo mưa đều đặn trong tuần tới tại Minas Gerais

(vùng trồng chính của Brazil) đã xóa tan lo ngại về khô hạn, củng cố triển vọng cho vụ mùa

2026/27 (bắt đầu thu hoạch tháng 5). Conab cũng đã nâng dự báo sản lượng 2025 lên 56,54

triệu bao (+2,4%).

• Việt Nam : Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy xuất khẩu năm 2025 của Việt Nam tăng vọt

17,5% lên 1,58 triệu tấn. Dự báo sản lượng niên vụ 2025/26 cũng tăng 6% lên 1,76 triệu tấn

(cao nhất 4 năm). Nguồn cung dồi dào từ Việt Nam đang là đối trọng lớn đè nặng lên giá

Robusta.

• Điểm sáng le lói: Dữ liệu Cecafé cho thấy xuất khẩu tháng 12 của Brazil giảm 18,4%, trong đó

Robusta giảm tới 61%. Tuy nhiên, thị trường hiện tại đang phớt lờ tin này để tập trung vào

triển vọng "mưa thuận gió hòa".

❖ Đường & Ca cao: Khủng hoảng Thừa và Thiếu Cầu

• Đường: Các tổ chức lớn (Green Pool, StoneX) đồng loạt dự báo thặng dư đường toàn cầu từ

2,74 đến 2,9 triệu tấn cho niên vụ 2025/26. Sản lượng tại Ấn Độ (tăng 22%) và Brazil (tăng

0,9%) đang "nhấn chìm" giá.

• Ca cao: Vấn đề không nằm ở cung mà ở cầu. Việc Barry Callebaut - nhà sản xuất sô-cô-la lớn

nhất thế giới - báo cáo doanh số giảm 22% là minh chứng cho thấy người tiêu dùng đang

quay lưng với sô-cô-la giá cao.

c



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ROBUSTA 03/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Trên khung tuần, nhịp lên 4.333 có thể là kết thúc của sóng hồi B (hoặc sóng 2). Thị trường

đang đứng trước nguy cơ bước vào sóng C (hoặc sóng 3) giảm giá mạnh hướng về kiểm

định lại đáy 3.679.

⮚ Shooting Star: Đây là tín hiệu bán mạnh nhất trong Price Action tại vùng kháng cự. Nó kể

câu chuyện rằng: "Phe Mua đã kiểm soát trong nửa đầu tuần, nhưng phe Bán đã chiến

thắng chung cuộc vào cuối tuần". Việc giá đóng cửa (4.113) thấp hơn giá mở cửa (4.122) dù

đã có lúc tăng hơn 200 giá là một thất bại toàn diện về mặt tâm lý.

⮚ Tín hiệu tuần là Tiêu cực. Mọi vị thế Mua nắm giữ qua tuần đều chịu rủi ro rất cao. Quan

điểm chiến lược: Canh Bán khi hồi phục (Sell on Rise) - Tuyệt đối không Mua đuổi.

⮚ 4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Đứng ngoài. Chờ hồi lên 4.200 để bán. Không mua tại 4.145".

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Khung tuần xác nhận việc "Không mua" là hoàn toàn chính xác.

Nến tuần rút chân trên dài xác nhận vùng 4.200 - 4.300 là vùng cung cực mạnh. Giá đóng

cửa 4.113 thấp hơn cả mức giá ngày hôm qua, cho thấy xu hướng đang xấu đi.

⮚ Kết quả: Chiến lược Thận trọng đã giúp bảo toàn vốn.

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Với người cầm tiền: Tiếp tục đứng ngoài. Không bắt đáy tại 4.113. Chờ đợi phản ứng tại

4.010. Nếu thủng 4.010 với nến đỏ lớn -> Bán đuổi (Sell Stop) về 3.800.

• Với người kẹp lệnh Mua: Nếu đầu tuần sau giá có nhịp hồi nhẹ (Test lại thân nến tuần) lên

vùng 4.150 – 4.180, hãy tranh thủ THOÁT HÀNG. Đừng mơ mộng giá lên lại 4.300 ngay.

• Chiến lược Bán (Short): Canh bán tại vùng 4.160 - 4.180, Stoploss trên 4.250. Target 4.010

và xa hơn là 3.800.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Robusta trên khung tuần đã chuyển từ trạng thái "Hồi phục" sang "Nguy hiểm".

Quan sát biểu đồ, nhịp tăng từ đáy 3.679 lên 4.333 có vẻ chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật trong xu

hướng giảm lớn hơn trước đó (từ đỉnh 5.200). Cây nến tuần này đóng vai trò là "cú tát" cảnh tỉnh,

cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang canh bán ở giá cao chứ chưa sẵn sàng mua đẩy giá vượt đỉnh. Cấu

trúc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower High) ở trung hạn vẫn đang hiện hữu (4.710 -> 4.465 ->

4.333).

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 4077 – 4010 - 3679 Kháng cự: 4333 – 4465 - 4710

;



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ARABICA 03/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Thị trường có vẻ đã hoàn tất sóng 5 tăng tại đỉnh 400.85 (hoặc 469.30 mở rộng). Hiện tại

giá đang đi trong sóng C điều chỉnh của khung tuần.

⮚ Cây nến tuần này là một nến nhấn chìm giảm (dù không bao trùm hết râu nến trước

nhưng bao trùm toàn bộ thân nến trước). Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu tuần (Open

351.55) và duy trì đến tận lúc đóng cửa (Close 332.25), gần như không có lực bắt đáy nào

đáng kể (bóng nến dưới rất ngắn).

⮚ Việc xuyên thủng vùng tích lũy 337 - 400 cho thấy phe Bán đã thắng thế trong vùng tranh

chấp. Những người mua tích lũy ở vùng 340-360 giờ đây đều đang lỗ và trở thành nguồn

cung tiềm năng khi giá hồi phục.

⮚ "Thủng đáy thì bán, không bắt dao rơi". Xu hướng tuần đang rất xấu. Quan điểm chiến

lược: Hồi là Bán (Sell on Rally) - Quan sát phản ứng tại Trendline (320).

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Thủng 350. Chờ về 337. Không bắt đáy sớm".

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Giá không chỉ về 337 mà còn XUYÊN THỦNG luôn mốc này để đóng

cửa tại 332.25. Quyết định không bắt đáy sớm là chính xác. Nếu mua tại hỗ trợ 337, hiện

tại quý vị đang lỗ và chịu áp lực tâm lý lớn khi cầm lệnh qua tuần.

⮚ Kết quả: Chiến lược Thận trọng đã giúp bảo toàn vốn.

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Với vị thế Bán (Short): Tiếp tục nắm giữ. Dời Stoploss về điểm hòa vốn hoặc trên vùng

345.00. Mục tiêu chốt lời ngắn hạn là khi giá chạm đường Trendline đen (khoảng 318 - 322).

• Kịch bản hồi phục: Nếu đầu tuần giá hồi lên kiểm định lại vùng 335 - 337, đây là cơ hội để

thoát hàng kẹp hoặc bán khống mới. Kháng cự 337 giờ đây sẽ rất cứng.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Arabica đã thoát khỏi trạng thái "ngủ đông" của phiên giao dịch trước. Sự tẻ nhạt của

mô hình nến Spinning Top ngày 23/01 đã được thay thế bằng một cây nến tăng có biên độ rộng

hơn, thể hiện sự quay trở lại của dòng tiền.

Quan sát biểu đồ, Nỗ lực hồi phục tuần trước chỉ chạm được 372.55, thấp hơn nhiều so với đỉnh cũ

400.85. Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu. Với việc thủng 337, thị trường đang xác nhận đáy

sau sẽ thấp hơn đáy trước. Xu hướng tăng trung hạn đang bị đe dọa nghiêm trọng.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 337 – 302 Kháng cự: 370 – 400.85 – 426.20

;



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐƯỜNG 03/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Trên khung D1, Đi ngang / Điều chỉnh giảm. Giá đang di chuyển từ biên trên xuống biên

dưới của vùng tích lũy.

⮚ Cây nến tuần này có thân dài, bao trùm toàn bộ thân nến của nhiều tuần trước đó. Đây là

dấu hiệu của sự thay đổi tính chất thị trường. Phe Mua đã buông xuôi tại mốc 14.60.

⮚ Việc giá đóng cửa tại 14.27 (gần mức thấp nhất 14.15) cho thấy phe Bán giữ nguyên áp lực

đến phút chót, báo hiệu quán tính giảm sẽ còn lan sang đầu tuần sau.

⮚ Thị trường đang tiếp diễn con sóng giảm lớn. Nhịp đi ngang vừa rồi là sóng hiệu chỉnh

ngang . Hiện tại giá đang bước vào nhịp giảm mới để tìm đáy thấp hơn.

⮚ Tín hiệu tuần đã phủ nhận chiến lược "Mua tại biên dưới" của khung ngày. Chúng ta phải

thay đổi góc nhìn ngay lập tức. Quan điểm chiến lược: Hủy lệnh Mua - Chuyển sang canh

Bán (Short) khi hồi phục.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Canh Mua lướt sóng tại 14.60. Stoploss 14.40".

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Giá tuần đã đóng cửa tại 14.27. CẢNH BÁO: Mức giá này đã xuyên

thủng Stoploss 14.40. Chiến lược bắt đáy tại hỗ trợ hộp đã thất bại do áp lực bán khung

tuần quá lớn.

⮚ Kết quả: Lệnh Mua (nếu còn giữ) đã bị quét Stoploss hoặc đang lỗ nặng

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Xử lý vị thế Mua (đang lỗ): Nếu quý vị chưa cắt lỗ, BẮT BUỘC PHẢI CẮT ngay khi thị trường

mở cửa hoặc hồi nhẹ lên 14.40 - 14.50. Đừng gồng lỗ khi cấu trúc tuần đã gãy. Khả năng về

13.50 là rất cao.

• Chiến lược Bán (Short): Vùng kháng cự mới chính là vùng hỗ trợ cũ vừa bị phá: 14.50 –

14.60. Chờ giá hồi lại vùng này để mở vị thế Bán khống, mục tiêu quanh 14.04 và 13.50.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Đường đã chính thức chuyển từ trạng thái "Đi ngang" sang "Giảm giá (Downtrend)".

Quan sát biểu đồ, hy vọng về mô hình hai đáy hoặc tích lũy tạo đà đã tan thành mây khói. Cây nến

tuần này hoạt động như một "phát súng lệnh" cho phe Bán. Vùng giá 14.60 - 15.00 từng là vùng hỗ

trợ/kháng cự tranh chấp, nay đã trở thành vùng kháng cự mạnh ("Trần nhà") ngăn cản mọi nỗ lực

hồi phục trong tương lai gần.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 14,80 – 14,07 – 13,50 Kháng cự: 15,90 – 16,70 – 17,60

;
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Thị trường đang đi trong sóng 5 (sóng cuối) của một chu kỳ giảm giá lớn. Mục tiêu của sóng

5 thường là kiểm định lại đáy sóng 3 hoặc phá vỡ nó (về 61.73).

⮚ Hành động giá quan trọng nhất lúc này là sự "gặm nhấm" và xuyên qua mốc 63.10. Phe

Bán không tấn công ồ ạt nhưng lầm lũi đẩy giá xuống, thể hiện sự bền bỉ.

⮚ Sự chán nản bao trùm phe Mua. Không có lực cầu bắt đáy mạnh xuất hiện tại vùng 63.00

như kỳ vọng. Điều này thường dẫn đến việc giá sẽ "trôi" (drift) về vùng hỗ trợ tiếp theo.

⮚ Tín hiệu tuần xác nhận sự suy yếu nghiêm trọng. Chiến lược Mua bắt đáy tại 63.10 trên

khung ngày giờ đây trở nên vô cùng rủi ro. Quan điểm chiến lược: Ưu tiên Bán (Short) theo

xu hướng - Hủy bỏ các lệnh Mua chờ.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Ngày 30/01: Nhận định: "Nắm giữ. Stoploss 62.50. Không mua thêm".

⮚ Ngày hôm nay (02/02): Giá hiện tại 63.09 đang mấp mé vùng nguy hiểm. Mặc dù chưa

chạm Stoploss 62.50, nhưng cấu trúc tuần xấu đi trông thấy. Việc giữ lệnh Mua lúc này

giống như "cầm than nóng".

⮚ Kết quả: Lệnh Mua (nếu còn giữ) đã bị quét Stoploss hoặc đang lỗ nặng

⮚ Cập nhật Hành động 02/02:

• Với vị thế Mua (đang giữ): Cân nhắc THOÁT HÀNG ngay tại giá hiện tại hoặc chờ hồi nhẹ

trong phiên (lên 63.30). Đừng đợi chạm 62.50 mới cắt. Tín hiệu tuần cho thấy khả năng

thủng 62.50 là rất cao.

• Chiến lược Bán (Short): Nếu giá hồi lại kiểm tra vùng 63.30 – 63.50 nhưng thất bại, hãy mở

vị thế Bán. Mục tiêu: 61.75

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Bông đang chịu sự thống trị tuyệt đối của Xu hướng Giảm (Downtrend) trung hạn.

Quan sát biểu đồ, cấu trúc "Đỉnh sau thấp hơn đáy trước" chạy dài từ mức giá 80.00 xuống hiện tại

vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mọi nỗ lực hồi phục đều bị bán tháo không thương tiếc tại các vùng

kháng cự (gần nhất là 65.10). Thị trường đang trong giai đoạn dò đáy mới.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 63,10 – 61,73 – 60,00 Kháng cự: 65,10 – 65,98 – 67,52

;



Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên Fire Ant có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Ý kiến có thể rất

đa dạng bao gồm “Mua”, “Bán”, “Nắm giữ” hoặc các ý kiến khác. Khung thời gian của ý kiến này phụ

thuộc điều kiện thị trường hiện hành và không có tần suất cập nhật cố định. Ý kiến này có thể có hoặc

không liên quan tới trạng thái đầu tư, giao dịch của các thành viên Fire Ant. Vào bất kỳ thời điểm nào,

trong phạm vi Pháp luật cho phép, bất kỳ ai, bao gồm thành viên của nhóm, người tham gia hoặc

không tham gia soạn thảo nội dung bài viết, đều có thể mua hoặc bán các loại công cụ tài chính hoặc

có lợi ích vật chất đối với các tài sản tài chính được đề cập trên nội dung của báo cáo, mà không cần

thông báo trước hay công bố cho bất cứ ai.

Nội dung trên Fire Ant có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và được cung cấp với

mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch tự đưa ra quyết định đầu tư độc lập. Fire Ant đã thực

hiện các biện pháp hợp lý trong khả năng để đảm bảo tính chính xác của thông tin trong báo cáo, tuy

nhiên không có nghĩa vụ phải đảm bảo tính chính xác và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất

kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung thông tin hoặc từ

việc bạn không thể truy cập được báo cáo, hoặc cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nhận thông tin.
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